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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CĂN HỘ GIẢI CHẤP 

 

Tên dự án : Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer2) 

Vị trí xây dựng: Tờ bản đồ địa chính số 41, tổ 47, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Khởi công xây dựng công trình: Quý III/2020; Hoàn thành và 

đưa vào sử dụng: Quý II/2024 

Quy mô dự án: Nhà chung cư: gồm 03 khối với quy mô 23 tầng nổi (đã bao gồm tầng kỹ thuật, 

mái). Nhà để xe: 04 tầng nổi. 

Danh sách các căn hộ đề nghị giải chấp: 17 căn hộ chung cư với tổng diện tích: 968,08 m2, chi 

tiết theo danh sách bên dưới: 

Đơn vị: VNĐ 

 

TT 
Mã căn hộ Toà Tầng Số căn 

 Diện 

tích  

 Tổng giá trị 

HĐMB chưa bao 

gồm KPBT  

Tổng giá trị 

HĐMB (gồm VAT 

và KPBT) 

1 C2.04.05 C2 04 05 59,47          856.974.594             873.297.920  

2 C2.04.12A C2 04 12A 54,83          787.693.263             802.696.944  

3 C2.05.07 C2 05 07 54,81          797.937.683             813.136.496  

4 C2.07.09 C2 07 09 54,78          797.500.935             812.691.429  

5 C2.07.15 C2 07 15 55,43          795.905.513             811.065.618  

6 C2.08.05 C2 08 05 59,47          827.563.706             843.326.824  

7 C2.10.09 C2 10 09 54,9          799.190.280             814.412.952  

8 C2.14.07 C2 14 07 55,44          806.527.260             821.889.684  

9 C2.15.10 C2 15 10 67,77          930.326.229             948.046.729  

10 C2.19.05 C2 19 05 55,84          802.203.024             817.483.082  

11 D.02.02 D 02 02 54,79          787.176.149             802.169.980  

12 D.02.05 D 02 05 54,57          784.874.853             799.824.850  

13 D.06.11 D 06 11 59,35          825.893.828             841.625.139  

14 D.12A.12 D 12A 12 55,29          809.744.166             825.167.864  

15 D.12A.14 D 12 14 55,39          811.092.387             826.541.766  

16 D.14.10 D 14 10 60,36          823.914.000             839.607.600  

17 D.18.14 D 18 14 55,59          804.039.863             819.354.908  

  Tổng cộng       968,08    13.848.557.733      14.112.339.785  

 


